
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN NGŨ PHÚC

Bữa ăn 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi Nhà trẻ

1. Bữa chính trưa (NT-MG) 12,700 12,700 12,700 11,000

 Thức ăn mặn 7,452 7,736 8,083 7,040

Canh 3,048 2,985 2,858 2,420

Gạo 5T=0,1; 4T=0,9;3T=0,8;NT=0,7 2,200 1,980 1,760 1,540

2. Bữa chiều (NT-MG)- GẠO CƠM NT 0.3

MG: Cháo, chè; xôi, bún. (Cơm NT) 6,300 6,300 6,300 8,500

3. Bữa phụ sữa giữa giờ (NT- là 2300 quả) trong số 

8,500

Sữa Diealc 4,000 4,000 4,000 3,500

Tổng tiền ăn /ngày của trẻ 23,000 23,000 23,000 23,000

BẢNG TIÊU CHUẨN MỨC TIỀN ĂN CỦA TRẺ THEO ĐỘ TUỔI 

NĂM HỌC 2024-2025

                      Ngũ Phúc, ngày 01 tháng 10 năm 2024

                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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